
IEEP Student Progress Record

ROBERT

CLASS:Class:  PRE INTER 2 - Starting Date 13/10/2014

# Stu. ID Overall (1)

Listening Reading Speaking Writing Grammar Vocabulary Total

1 1459002 LÊ HẢI ANH 8 7.5 7.75 9 9 8 8.3

2 1459003 PHẠM XUÂN BÁCH 8.5 7 8.5 7 9 7.5 8.0

3 1459005 HuỲNH THẾ BẢO

4 1459011 NGUYỄN TRẦN THANH DUY 6.5 6 8.5 7 8.5 6.5 7.3

5 1459019 NGUYỄN NGUYÊN HOÀNG 6.5 7 7 6.5 7.5 1 6.9 <7.0

6 1459020 CHÂU ĐỨC HỘI 6 5 7.5 8 8.5 9 7.0

7 1459022 NINH NGUYỄN QuỐC HUY 8.5 5.5 7 8 7.5 7.5 7.3

8 1459024 HuỲNH GIA NHẬT KHANG 7 5 6 7 5.5 1 6.1 <7.0

9 1459027 TRANG TRÍ KiỆT 6.5 6.5 7.75 8.5 7.5 9 7.4

10 1459028 TRẦN NGUYỄN BẢO LÂM 8.5 7.5 7.5 8.5 8.5 7.5 8.1

11 1459031 TRẦN GIA LINH 5.5 8 8 9.5 9 7.5 8.0

12 1459032 LÊ HÙNG KiẾN LUÂN 8.5 8.5 8 9 9 9 8.6

13 1459034 NGUYỄN BÌNH MINH 6.5 7 7.75 9 6.5 <7.0

14 1458031 LÂM TẤN PHÁT 6.5 7 7.5 7.5 9 5 7.5

15 1459043 TRẦN NGỌC PHÚ 8.5 5 7 8 6 9.5 6.9 <7.0

16 1459044 NGUYỄN NHẬT QUANG 7 6.5 7.5 8 9 10 7.6

17 1459048 THÁI HỒNG TIÊN 4.5 7.5 7.75 8 7 7.5 7.0

18 1459053 NGUYỄN TRỌNG TRÍ 8.5 7.5 7.5 7 8.5 9 7.8

19 1458047 TĂNG PHƯỚC TRIỂN 5.5 6 7.5 7.5 8.5 8.5 7.0

20 1459054 LƯU THANH TÚ 7 5.5 7.5 6.5 7.5 9.5 6.8 <7.0

21 1459058 TRƯƠNG HuỲNH HiỂN VINH 5.5 4.5 7.5 6.5 8.5 6 6.5 <7.0

22 1459059 NGUYỄN THANH THẾ VINH 5 8 7.5 8.5 8 8 7.4

23 1458055 ĐẶNG ViỆT VƯƠNG 5 6 7.75 9 8 7 7.2

LECTURER:

Full name MIDTERM TEST


